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1.Hướng dẫn lập trình C# - Bài tập thực 
hành / Nguyễn Tấn Bảo Thiện . - H: 
Thanh niên, 2023.-408 tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013437,38,39,40,41
DDC: 005.4

Tóm tắt: Nội dung sách gồm 2 phần

Lý thuyết và thực hành các lệnh cơ 
bản trong C# : If..else, switch ...case, 
while - do ...while, for va forreach, 
xâu dựng lớp - đối tượng, mảng, 
window form
Xây dựng ứng dụng quản lý bán 
hàng : Giới thiệu các công cụ cư bản 
để tạo form thực hiện các thiết kế 
lable, button, ... và viết những đoạn 
code đơn giản tạo sự tương tác giữa 
các form

﻿



2. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Phân tích 
và cài đặt trên C/C++). Tập 1 / Trần Thông 
Quế . - H: Thanh niên, 2023.-339 tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013427, 28, 29,30, 31
DDC: 005.7

Tóm tắt: Nội dung sách gồm 5 chương, cung 
cấp các khái niệm chung về thuật toán và 
cấu trúc dữ liệu, tìm kiếm và sắp xếp, thiết 
kế thuật toán, các kiểu dữ liệu trừu tượng 
và biến nhớ động, cấu trúc cây. 

﻿

3.Cấu trúc dữ liệu và thuật toán (Phân tích 
và cài đặt trên C/C++). Tập 2 / Trần Thông 
Quế . - H: Thanh niên, 2023.-160 tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013432, 33, 34, 35, 36
DDC: 005.7

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức   về sắp 
xếp ngoài, phép băm và bẳng băm, cây đỏ 
đen, cây 2-3-4 và B -cây. Các khái niệm được 
trình bày từ cơ bản đến nâng cao, chi tiết, 
sau mỗi nội dung đều có ví dụ minh họa, 
đánh giá mức độ phức tạp và cài đặt demo. 
Đồng thời sách có bổ sung thêm một số 
thuật toán như\: thuật toán sắp xếp rung 
lắc, thuật toán sắp xếp với độ dài bước giảm 
dần, ...

﻿

4. Huyễn tưởng về trí tuệ nhân tạo / Gary 
Smith ; Kim Phụng dịch . - H: Thế giới, 
2021.-418tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013425, 26



DDC: 006.3

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề còn tồn tại 
của trí tuệ nhân tạo thông qua 12 chủ đề: 
thông minh hay ngoan ngoãn tuân theo quy 
tắc, làm mà không suy nghĩ, biểu tượng 
không ngữ cảnh, dữ liệu xấu, mẫu trong sự 
ngẫu nhiên, nếu bạn tra tấn dữ liệu đủ lâu, 
bồn rửa nhà bếp, bình mới rượu cũ, hai 
viên aspirin, đánh bại thị trường 1,2, anh 
lớn đang theo dõi bạn đó. Từ đó cung cấp 
cái nhìn toàn diện hơn về trí tuệ nhân tạo.

﻿

5.Tâm lý học thành công : Sức mạnh của 
niềm tin phát huy tiềm năng của chúng ta 
như thế nào / Carol S.Dweck ; Hồ Hạnh Hảo 
dịch. - H: Lao động, 2023 .-484tr. 21cm

Số ĐKCB: STK-013379, 80
DDC: 153.8

Tóm tắt: Phân tích các vấn đề về tư duy cố 
định và tư duy phát triển dựa trên kinh 
nghiệm thực tiễn của tác giả. Sách đề cập 
đến những yếu tố quan trọng như ý chí, 
kiên nhẫn, tư duy tích cực và sự kiên trì 
trong mỗi hành động. Tác giả đã trình bày 
một cách rõ ràng và thú vị về những nguyên 
tắc tâm lý học để giúp người đọc phát triển 
bản thân và đạt được mục tiêu trong cuộc 
sống.

﻿

6.Tâm lý học nhân cách : Thuật đọc tâm lý 
đối phương qua nhận định tính cách / 
Thomas Erikson ; Hoàng Thị Minh Phúc. - H: 
Lao động, 2022 .-407tr. 21cm

Số ĐKCB: STK-013381, 82
DDC: 155.2



Tóm tắt: Giới thiệu các nhóm màu sắc tính 
cách chính: Đỏ, Vàng, Xanh lá, và Xanh 
dương.

Phân tích sâu từng nhóm tính cách, cách 
nhận diện, và giao tiếp hiệu quả với từng 
nhóm. Tác giả cũng chia sẻ những ví dụ cụ 
thể và kinh nghiệm áp dụng trong thực tế.

﻿

7.Hồ sơ tâm lý học - Tâm thần hay kẻ điên/ 
Mục Qua ; Tú Phương dịch. - H: Dân trí, 2023 
.-439tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013368, 69
DDC: 155.2

Tóm tắt: Phân tích chi tiết về các vấn đề liên 
quan đến tâm thần và tâm lý qua 13 chủ đề 
cụ thể, từ những biểu hiện bên ngoài cho 
đến những suy nghĩ và cảm xúc bên trong 
của mỗi cá nhân. Tác giả đã trình bày một 
cách rõ ràng, dễ hiểu và khoa học thông qua 
cách các câu chuyện cụ thể, giúp độc giả 
hiểu rõ hơn về các khái niệm phức tạp này.

﻿

8.Hiểu hết về tâm lý học : Tâm lý học ứng 
dụng - Giải thích trực quan/ JoHemmings  ; 
Trần Trương Phúc Hạnh . - H: Thế giới, 2023 
.-255tr. 23cm

Số ĐKCB: STK-013386
DDC: 158

Tóm tắt: Sách "Hiểu hết về tâm lý học" của 
tác giả JoHemmings cung cấp định nghĩa từ 
góc độ khoa học các rối loạn tâm lý, phân 



tích một cách chi tiết về các loại bệnh tâm lý, 
từ những vấn đề nhỏ như căng thẳng hàng 
ngày đến những rối loạn nghiêm trọng như 
trầm cảm và lo âu. Ngoài ra, sách cũng tập 
trung vào các liệu pháp trị liệu hiệu quả để 
giúp người đọc hiểu rõ hơn về tâm lý học và 
các phương pháp mà các nhà tâm lý sử 
dụng để điều trị các vấn đề tâm lý một cách 
khoa học.

﻿

9.Dám hạnh phúc/ Kishimi Ichiro; Nguyễn 
Thanh Vân dịch . - H: Dân trí, 2022.-297tr. 
21cm

Số ĐKCB: STK-013404,05,06
DDC: 158.1

Tóm tắt: Qua hình thức trình bày cuộc trò 
chuyện giữa hai nhân vật Triết gia và Chàng 
thanh niên  tác giả đã truyền đạt cho độc giả 
những bài học cuộc sống quý báu, giúp 
người đọc nhận ra vấn đề của mình mà còn 
mở ra những con đường mới để tìm kiếm 
hạnh phúc và ý nghĩa trong cuộc sống.

﻿

10.Dám bị ghét/ Kishimi Ichiro; Nguyễn 
Thanh Vân dịch . - H: Dân trí, 2023.-303tr. 
21cm

Số ĐKCB: STK-013374,75,76
DDC: 158.1

Tóm tắt: Đưa ra những "nguyên tắc dám bị 
ghét" giúp cho độc giả hiểu rõ hơn về bản 
thân và cách quan sát cuộc sống xung 
quanh thông qua cuộc trò chuyện của Triết 
gia và Chàng thanh niên. Mỗi vấn đề được 
nêu ra đều có ý nghĩa sâu sắc và giúp người 
đọc hiểu rõ hơn về cách nhìn nhận vấn đề, 
cũng như cách thức để thay đổi tư duy và 
hành vi.

﻿



11.Để học tốt Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 
11/ Trần Thị Mai Phương . - H: Giáo dục, 
2023.-116tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013310,11,12,13
DDC: 300

Tóm tắt: Tổng hợp những kiến thức, kĩ 
năng được quy định trong chương trình mà 
học sinh cần phải nắm vững. Nội dung sách 
được chia thành 3 phần: Kiến thức trọng 
tâm, hướng dẫn làm bài tập trong sách giáo 
khoa, bài tập bổ sung.

﻿

12.Tâm lý học đám đông/ Gustave Le Bon ; 
Nguyễn Cảnh Bình dịch. - H: Thế giới, 
2022.-249tr. 21cm

Số ĐKCB: STK-013377,78
DDC: 302.3

Tóm tắt: Quyển sách gồm 3 phần:  tâm hồn 
của đám đông, các quan điểm và niềm tin 
của họ, phân loại và mô tả các loại đám 
đông khác nhau. 

﻿

13. Xây dựng trường học hạnh phúc - con 
đường tôi đi/ Nguyễn Văn Hòa. - H: Dân trí, 
2022.-320tr. 23cm

Số ĐKCB: STK-013402,03
DDC: 371

Tóm tắt:  "Xây dựng trường học hạnh phúc" 
là tập hợp những kiến thức quý báu về việc 
tạo ra môi trường học tập tích cực, hạnh 



phúc cho học sinh.  Sách xoay quanh việc 
làm thế nào để xây dựng môi trường học tập 
tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho học 
sinh phát triển toàn diện. 

﻿

14. Từ vựng tiếng Anh qua sơ đồ tư duy/ 
Hoàng Ngân. - H: Hồng Đức, 2023.-258tr. 
23cm

Số ĐKCB: STK-013402,03
DDC: 425

Tóm tắt: Cuốn sách chứa đựng nhiều sơ đồ 
tư duy mẫu minh hoạ cụ thể, giúp người đọc 
dễ dàng áp dụng phương pháp này vào việc 
học tập của mình. Ngoài ra, sách cũng cung 
cấp cho độc giả một số bài tập thực hành để  
rèn luyện và củng cố kiến thức một cách 
chặt chẽ.

﻿

15. Ngữ pháp tiếng Anh qua sơ đồ tư duy/ 
Đỗ Nhung. - H: Hồng Đức, 2023.-291tr. 23cm

Số ĐKCB: STK-013400,01
DDC: 425

Tóm tắt: Cuốn sách chia ngữ pháp thành 
các chủ đề, mỗi chủ đề được trình bày dưới 
dạng sơ đồ tư duy logic và dễ hiểu. Việc học 
ngữ pháp qua các sơ đồ tư duy giúp bạn tiết 
kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả học 
tập, đồng thời giúp phần lớn người học giữ 
được kiến thức lâu dài hơn

﻿

16. Ngữ pháp và bài tập thực hành tiếng 
Anh 11/ Nguyễn Hoàng Thanh Ly. - H: Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023.-215tr. 24cm



Số ĐKCB: STK-013262,63,64
DDC: 425

Tóm tắt: Cuốn sách được chia thành nhiều 
phần, bắt đầu từ những kiến thức cơ bản 
nhất như thì, câu điều kiện, giới từ cho đến 
những nội dung phức tạp hơn như cách sử 
dụng mệnh đề quan hệ, cách sử dụng các 
loại từ loại. Mỗi phần đều đi kèm với các ví 
dụ minh họa và bài tập thực hành giúp học 
sinh hiểu rõ và áp dụng kiến thức vào thực 
tế.

﻿

17. Ngữ pháp tiếng Anh 11/ Mai Lan Hương. 
- Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2023.-208tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013255,56,57,58,59,60,61
DDC: 425

Tóm tắt: Tổng hợp các điểm ngữ pháp trọng 
yếu dựa theo khung chương trình Ngữ pháp 
tiếng Anh lớp 11 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. Sách gồm 4 phần: Thì, Sự tương hợp 
giữa chủ ngữ và động từ, Từ loại, Cấu trúc 
câu. Sau mỗi chủ điểm ngữ pháp là phần bài 
tập đa dạng như chia thì, điện tử, viết câu, 
sửa lỗi, trắc nghiệm, v.v. 

﻿

18. Ngữ pháp tiếng Anh 10/ Mai Lan Hương. 
- Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2023.-188tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-
DDC: 428

Tóm tắt: Tổng hợp các điểm ngữ pháp trọng 
yếu dựa theo khung chương trình Ngữ pháp 
tiếng Anh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. Sách gồm 4 phần: Thì, Sự tương hợp 
giữa chủ ngữ và động từ, Từ loại, Cấu trúc 



câu. Sau mỗi chủ điểm ngữ pháp là phản bài 
tập đa dạng như chia thì, điện tử, viết câu, 
sửa lỗi, trắc nghiệm, v.v. 

﻿

19. Luyện giải bộ đề Bồi dưỡng học sinh giỏi 
tiếng Anh 11/ Dương Hương. - Đà Nẵng: Đà 
Nẵng, 2023.-158tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013250,51,52,53,54
DDC: 425

Tóm tắt: Tổng hợp kiến thức tiếng Anh cho 
các em học sinh giỏi lớp 11. Sách gồm 3 
phần: Ôn tập các kiến thức về từ vựng, thì 
của động từ, động từ chỉ trạng thái, động từ 
nguyên thể có “to”, danh động từ hoàn 
thành, ...; 10 bộ đề ; lời giải chi tiết.

﻿

20. Bài tập tiếng Anh 11 (không đáp án)/ Lưu 
Hoằng Trí. - Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2023.-372tr. 
24cm

Số ĐKCB: STK-013265,66,67,68,69,70,71
DDC: 428.076

Tóm tắt: Gồm 10 đơn vị bài học: A long and 
healthy life, The generation gap, Cities of 
the future, ASEAN and Viet Nam, Global 
warming, Preserving our heritage, 
Education options for school-leavers, 
Becoming independent, Social issues, The 
ecosystem, và 4 bài ôn tập Review.

Bài tập dành cho mỗi đơn vị bài học gồm 6 
phần: Pronunciation, Vocabulary, 
Grammar, Reading, Speaking. Writing, và 

﻿



hai bài luyện tập Test 1 & 2 gồm 50 câu hỏi 
kiểm tra với bài tập phát triển các kĩ năng 
trên
21. Bài tập thực hành tiếng Anh 10 - Có đáp 
án/ Mai Lan Hương. - Đà Nẵng: Đà Nẵng, 
2023.-199tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013236,37,38,39,40,41,42,43
DDC: 428.076

Tóm tắt: Cung cấp các dạng bài tập theo 
từng đơn vị bài học, giúp các em học sinh có 
thêm tài liệu thực hành bộ môn tiếng Anh. 
Từ đó vận dụng kiến thức đã học trên lớp để 
làm bài tập, mở rộng vốn từ vựng, nắm chắc 
được cấu trúc ngữ pháp và phát triển thêm 
kỹ năng tự học. Gồm 6 phần: Phonetics, 
Vocabulary, Grammar, Speaking, Reading, 
Writing

﻿

22. Lược sử khoa học/ William Bynum ; Đức 
Long dịch . - Hà Nội: Thế giới, 2023.-345tr. 
27cm

Số ĐKCB: STK-013422, 23
DDC: 500

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về cơ sở  
hình thành và phát triển của khoa học. Gồm 
40 chủ đề: Thuở sơ khai, Kim và số, Nguyên 
tử và hư vô, ông tổ của y học, bậc thầy của 
những trí giả, thầy thuốc của hoàng đế, 
khoa học trong thế giới hồi giáo, từ trong 
tăm tối, đi tìm đá giả kim, vén màn bí mật 
về cơ thể con người, đâu là trung tâm vũ trụ, 
tháp nghiêng và kính viễn vòng Galileo, hóa 
học mới, ...

﻿

23. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó 



Đại số - Giải tích 11/ Nguyễn Duy Hiếu . - Hà 
Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023.-440tr. 
24cm

Số ĐKCB: STK-013280, 81
DDC: 515

Tóm tắt: Bao gồm 4 chương Hàm số lượng 
giác và phương trình lượng giác, Tổ hợp và 
xác xuất, Qui nạp toán học và dãy số, Giới 
hạn, Đạo hàm. Nội dung trình bày theo bố 
cục giống sách giáo khoa, mỗi bài gồm 2 
phần: Tóm tắt sách giáo khoa, phương pháp 
giải các dạng toán.

﻿

24. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề 
Toán 11 - Đại số, Giải tích, Thống kê, Xác 
suất/ Trần Hữu Nam . - Hà Nội: Giáo dục, 
2023.-296tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013284, 85
DDC: 515.076

Tóm tắt: Tóm tắt những kiến thức cơ bản 
của sách giáo khoa, các ví dụ minh hoạ cho 
các dạng toán thường gặp, hệ thống phong 
phú các bài tập từ đơn giản đến nâng cao có 
kèm lời giải chi tiết. Sách gồm 2 phần chính: 
bài tập nâng cao và phần các chuyên đề. 
Phần bài tập nâng cao tương ứng với cấu 
trúc và nội dung của sách giáo khoa

﻿

25. Kĩ thuật giải nhanh bài toán hay và khó 
Hình học 11/ Nguyễn Duy Hiếu . - Hà Nội: 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023.-265tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013284, 85
DDC: 516

Tóm tắt: Bao gồm 3 chương: Phép dời hình 
và phép đồng dạng trong mặt phẳng, Đường 
thẳng và mặt phẳng trong không gian - 
quan hệ song song, véc tơ trong không gian - 



quan hệ vuông góc. Nội dung trình bày theo 
bố cục giống sách giáo khoa, mỗi bài gồm 2 
phần: Tóm tắt sách giáo khoa, phương pháp 
giải các dạng toán.

﻿

26. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề 
Toán 10 - Hình học/ Nguyễn Minh Hà . - Hà 
Nội: Giáo dục, 2023.-272tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013284, 85
DDC: 516.076

Tóm tắt: Sách gồm 3 chương theo sách 
giáo khoa và 1 chương theo chuyên đề 
Trong mỗi chương có các bài, mỗi bài (1 – 
13) được bắt đầu bằng phần tóm tắt kiến 
thức. Tiếp theo là một hệ thống phong phú, 
hợp lí các ví dụ và bài tập. Qua đó, các em 
học sinh sẽ nắm vững các khái niệm, định lí 
cơ bản trong sách giáo khoa và đồng thời 
cũng có được các kĩ năng cần thiết cho việc 
giải bài tập. 

﻿

27. Toán thực tế lớp 10/ Vũ Văn Thiện . - Hà 
Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023.-191tr. 
27cm

Số ĐKCB: STK-013276, 77
DDC: 519

Tóm tắt: Bao gồm 10 chuyên đề với hơn 300 
bài tập các dạng toán thực tế, mỗi chuyên 
đề gồm phần  lý thuyết được tóm tắt ngắn 
gọn, dễ hiểu ; Các bài toán thực tế được sắp 
xếp theo thứ tự từ dễ đến khó kèm lời giải 
sau mỗi bài.

﻿

28. Đánh giá năng lực môn Toán - Các dạng 



bài tự luận/ Phạm Văn Thạo . - Hà Nội: Dân 
trí, 2023.-106tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013276, 77
DDC: 519

Tóm tắt: Gồm 3 phần

Phần 1 giới thiệu các kiến thức trọng tâm 
gồm 15 chuyên đề cơ bản, mỗi chuyên đề 
gồm định nghĩa, tính chất cơ bản, các dạng 
toán thường gặp, ví dụ minh họa

Phần 2 gồm 20 đề thi tự luận, các đề được 
xây bám theo nội dung kiến thức môn Toán 
THPT. 

Phần 3 gồm đáp án, định hướng giải một số 
đề minh họa.

﻿

29. Đánh giá năng lực môn Toán - Bài thi tự 
luận kết hợp trắc nghiệm/ Phạm Văn Thạo . - 
Hà Nội: Dân trí, 2023.-186tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013272, 73
DDC: 519

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1 gồm 20 đề, 
mỗi đề gồm 2 phần là trắc nghiệm và tự 
luận. Phần 2 hướng dẫn giải chi tiết của 20 
đề

﻿

30. Sách tham khảo Vật lí 11 dùng chung cho 
các bộ SGK hiện hành/ Phạm Đức Cường . - 
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà nội, 
2023.-440tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013308, 09
DDC: 530

Tóm tắt: Gồm 18 chuyên đề theo chương 
trình Vật lí 11 hiện hành. 

Mỗi chuyên đề nêu các kiến thức cần thiết, 
ví dụ minh họa, bài tập, hướng dẫn giải bài 



tập, phần trắc nghiệm, hướng dẫn giải và 
đáp án trắc nghiệm.

﻿

31. Nâng cao và phát triển Vật lí 11/ Nguyễn 
Văn Biên. - Hà Nội: Giáo dục, 2023.-80tr. 
27cm

Số ĐKCB: STK-013294, 95,96,97,98,99
DDC: 530

Tóm tắt: Gồm 2 phần

Phần  tóm tắt kiến thức - bài tập củng cố 
kiến thức, đáp án 

Phần hướng dẫn giải 

Trong mỗi phần gồm 4 chủ đề: Dao dộng, 
sóng, điện trường, dòng điện - mạch điện.

﻿

32. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 
10. Tập 1/ Nguyễn Xuân Trị. - Hà Nội: Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023.-392tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013304, 05,06,07
DDC: 530.1

Tóm tắt: Gồm 3 chương đo lường, động lực, 
động lực học. Trong mỗi chương có tóm tắt 
lý thuyết, các dạng bài tập và phương pháp 
giải. 

﻿

33. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lí 
10. Tập 2/ Nguyễn Xuân Trị. - Hà Nội: Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023.-375tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013300, 01,02,03
DDC: 530.1



Tóm tắt: Gồm 5 chương  Moment lực - Điều 
kiện cân bằng của vật rắn, năng lượng, động 
năng, chuyển động tròn, biến dạng vật rắn, 
khối lượng riêng . Trong mỗi chương có tóm 
tắt lý thuyết, các dạng bài tập và phương 
pháp giải. 

﻿

34. Để học tốt Vật lí 11/ Nguyễn Đức Hiệp. - 
Hà Nội: Giáo dục, 2023.-88tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013291, 92,02,93
DDC: 530.1

Tóm tắt: Nội dung bám sát chương trình 
sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 11. 

Bao gồm 4 chương: Dao động, sóng, điện 
trường, dòng điện không đổi.

Mỗi chương có kiến thức trọng tâm, hướng 
dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa, bài 
tập ôn luyện (có hướng dẫn giải ở cuối sách)

﻿

35. Để học tốt Vật lí 10/ Nguyễn Đức Hiệp. - 
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023.-115tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013288, 89,90
DDC: 530.1

Tóm tắt: Nội dung bám sát chương trình 
sách giáo khoa Chân trời sáng tạo lớp 10. 

Bao gồm 9 chương: Mở đầu, mô tả chuyển 
động, chuyển động biến đổi, ba định luật 
Newton, moment lực, năng lượng, động 



lượng, chuyển động tròn, biến dạng của vật 
rắn.

Mỗi chương có kiến thức trọng tâm, hướng 
dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa bài

﻿

36. Phát triển năng lực môn Vật lý 10/ 
Nguyễn Văn Biên. - Hà Nội: Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023.-124tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013286, 87
DDC: 530.1

Tóm tắt: Gồm 7 chủ đề theochương trình 
môn Vật lí lớp 10. 

Mỗi chủ đề được chia thành các bài học phù 
hợp với từng nội dung kiến thức cốt lõi. 

Mỗi bài học trong cuốn sách được trình bày 
theo cấu trúc thống nhất, bao gồm 4 phần: 
tình huống thực tiễn, kiến thức , bài tập ôn 
luyện và phần vận dụng kiến thức vào thực 
tiễn 

﻿

37. Tuyển tập 25 năm đề thi Olympic 30 
tháng 4 Sinh học 11/ Ban tổ chức kì thi. - Hà 
Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023.-582tr. 
27cm

Số ĐKCB: STK-013326,27,28,29
DDC: 570

Tóm tắt: Gồm 2 phần 

Các đề thi chính thức và đáp án từ năm 2000 
đến năm 2019.

Các đề thi gợi ý và đáp án của một số trường 
từ năm 2007 đến năm 2018

﻿

38. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 11/ 
Phan Khắc Nghệ. - Hà Nội: Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2023.-276tr. 24cm



Số ĐKCB: STK-013322,23,24,25
DDC: 570

Tóm tắt: Gồm 4 chương

Chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm 
ứng ở sinh vật, sinh trưởng và phát triển ở 
sinh vật, sinh sản ở sinh vật.

Mỗi chương trình bày theo cấu trúc kiến 
thức chuyên sâu, câu hỏi và bài tập vận 
dụng, đáp án và hướng dẫn làm bài.

﻿

39. Tuyển tập 25 năm  đề thi olympic 30 
tháng 4 Sinh học 10/ Ban tổ chức kì thi. - Hà 
Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023.-599tr. 
24cm

Số ĐKCB: STK-013322,23,24,25
DDC: 570

Tóm tắt: Gồm 2 phần 

Các đề thi chính thức và đáp án từ năm  
1998 đến năm 2019.

Các đề thi gợi ý và đáp án của một số trường 
từ năm 2007 đến năm 2018

﻿

40. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 
10/Phan Khắc Nghệ. - Hà Nội: Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023.-312tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013314,15,16,17
DDC: 570

Tóm tắt: Gồm 3 phần, phần 1 và 2 là nội 
dung kiến thức về sinh học tế bào, Sinh học 
vi sinh vật, phần 3 giới thiệu 20 đề thi và 
đáp án chi tiết.



Hai phần nội dung gồm các chương  theo 
chủ đề, mỗi chương bao gồm kiến thức 
trọng tâm chuyên sâu, câu hỏi và bài tập ôn 
luyện kèm theo đáp án và hướng dẫn giải

﻿

41.Hai mươi lăm xu hướng công nghệ : Định 
hình cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0/Bernard Marr. - Hà Nội: Thông tin và 
truyền thông, 2023.-233tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013442,43,44,45,46
DDC: 600

Tóm tắt: Giới thiệu 25 xu hướng công nghệ 
cốt lõi cùng các công ty đi đầu trong các 
công nghệ mới như: trí tuệ nhân tạo; 
Internet vạn vật; dữ liệu lớn; chuỗi khối; 
điện toán đám mây... 

﻿

42.Một trăm kỹ năng sinh tồn : Hướng dẫn 
của đặc vụ SEAL về cách sống sót ở nơi 
hoang dã và chuẩn bị cho mọi thảm 
họa/Clint Emerson. - Hà Nội: Thanh niên, 
2023.-272tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013412,13
DDC: 613

Tóm tắt: Bao gồm 9 phần trang bị những 
kiến thức, chỉ dẫn trong những tình huống 
cụ thể để thoát khỏi tình huống nguy cấp. 

﻿

43.Đại dương đen/Đặng Hoàng Giang. - Hà 
Nội: Hội Nhà văn, 2023.-483tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013385
DDC: 616.4



Tóm tắt: Những câu chuyện thực tế xoay 
quanh căn bệnh trầm cảm của nhiều đối 
tượng khác nhau.

﻿

44.Bản đồ thế giới cà phê : Từ hạt đến pha 
chế - khám phá, giải thích và thưởng thức cà 
phê/James Hoffmann. - Hà Nội: Hội Nhà 
văn, 2023.-268tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013385
DDC: 641.3

Tóm tắt: Gồm 3 phần

Phần 1: Giới thiệu về các giống cà phê, cách 
trồng, thu hoạch và lược sử việc uống cà 
phê

Phần 2: Cách rang và pha chế cà phê

Phần 3: Nguồn gốc của cà phê ở các quốc gia

﻿

45.Nhà lãnh đạo không chức danh/Robin 
Sharma ; Nguyễn Minh Thiên Kim dịch. - TP 
Hồ Chí Minh: Trẻ, 2023.-272tr. 21cm

Số ĐKCB: STK-013383,84
DDC: 658.1

Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp để làm 
việc nhóm, cách để xây dựng và dẫn dắt 
nhóm làm việc. Cung cấp các kỹ năng quản 
lý công việc

﻿

46.Những cậu bé can đảm thế/Patrick 



Dodiano ; Lam An dịch. - Hà Nội: Hà Nội, 
2023.-212tr. 21cm

Số ĐKCB: STK-013370,71
DDC: 643

Tóm tắt:  Kể về câu chuyện tuổi thơ đầy màu 
sắc của các cậu học sinh  trường trung học 
Valvert trong quá trình học nội trú tại đây.

﻿

47.Một người phụ nữ/Annie Ernaux ; Thu 
Phương dịch. - Hà Nội: Phụ nữ, 2023.-212tr. 
21cm

Số ĐKCB: STK-013365,66,67
DDC: 843

Tóm tắt: Kể về cuộc đời của một người phụ 
từ việc là một công nhân trở thành chủ cửa 
hàng thực phẩm, về tình cảm của người phụ 
nữ dành cho mẹ của mình: tình yêu, lòng 
thù ghét, sự âu yếm, cảm giác tội lỗi và cuối 
cùng là sự gắn bó máu thịt.

﻿

48.Bố con cá gai/Cho Cha In ; Thu Phương 
dịch. - Hà Nội: Hội Nhà văn, 2023.-336tr. 
21cm

Số ĐKCB: STK-013394,95,96
DDC: 895.7

Tóm tắt: Câu chuyện cảm động về tình yêu 
và sự hy sinh của Jeong Ho Yon dành cho 
con trai nhỏ mắc bệnh nặng. Hành trình 
đầy nụ cười và nước mắt để chống chọi lại 
căn bệnh quái ác.

﻿



49.Hãy về với cha/Shin Kyung Sook ; Vương 
Thúy Quỳnh Anh dịch. - Hà Nội: Hội Nhà 
văn, 2023.-446tr. 21cm

Số ĐKCB: STK-013394,95,96
DDC: 895.7

Tóm tắt:  Kể về hành trình quay trở về quê để 
chăm sóc người cha bị bệnh không ai chăm sóc 
của Heon - một nhà văn sau khi trải qua nỗi 
đau mất con đã đoạn tuyệt với mọi mối quan 
hệ kể cả người thân trong gia đình. 

﻿

50.Có một ngày ngày, bố mẹ sẽ già đi/Nhiều 
tác giả. - Hà Nội: Thế Giới, 2023.-295tr. 18cm

Số ĐKCB: STK-013387,88,89
DDC: 895.7

Tóm tắt: “Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi” 
gồm 21 câu chuyện về tình thân từ 21 tác 
giả. Cuốn sách được viết bằng ngôn từ gần 
gũi, mộc mạc cùng những câu chuyện hết 
sức bình dị từ cuộc sống, trải nghiệm chân 
thật của các tác giả

﻿

51.Mình và họ : tiểu thuyết/Nguyễn Bình 
Phương. - TP Hồ Chí Minh: Trẻ, 2019.-304tr. 
18cm

Số ĐKCB: STK-013419,20,21
DDC: 895.92234

Tóm tắt: Mình và họ là cuốn tiểu thuyết 
mới của Nguyễn Bình Phương, là câu 
chuyện kể về quá trình đi lên đi xuống của 
Hiếu – người em của một tù binh trong 
chiến tranh biên giới phía Bắc đi tìm lại 
quãng đường chiến trận mà anh mình đã 



trải qua năm 1979 thông qua những ghi 
chép rời rạc trong nhật ký để lại.

﻿

52.Mùa hè không tên/Nguyễn Nhật Ánh. - TP 
Hồ Chí Minh: Trẻ, 2023.-292tr. 20cm

Số ĐKCB: STK-013416,17,18
DDC: 895.92234

Tóm tắt:  Kể về câu chuyện tuổi thơ của 
Khang và các bạn, không chỉ toàn chuyện 
leo cây hái trái và qua lại với con Nhàn hồn 
hậu đáng yêu ưa nuôi bọn cá dị tật, mà có 
Tí, có Chỉnh, rồi Túc, Đính… phải đối mặt 
với những thử thách của số phận.

﻿

53.Những người hàng xóm/Nguyễn Nhật 
Ánh. - TP Hồ Chí Minh: Trẻ, 2022.-231tr. 
20cm

Số ĐKCB: STK-013397,98,99
DDC: 895.92234

Tóm tắt: Là truyện dài mới nhất của nhà 
văn Nguyễn Nhật Ánh, với những câu 
chuyện tuổi thơ với vô số trò tinh nghịch, 
những thoáng thinh thích hồi hộp cùng vô 
vàn kỷ niệm. Mùa hè năm ấy của cậu bé 
Khang không chỉ toàn chuyện leo cây hái 
trái và qua lại với con Nhàn hồn hậu đáng 
yêu ưa nuôi bọn cá dị tật, mà có Tí, có 
Chỉnh, rồi Tức, Đính... phải đối mặt với 
những thử thách của số phận.

﻿

54.Người Sài Gòn bất đắc dĩ/Võ Đắc Danh. - 
TP Hồ Chí Minh: Trẻ, 2018.-551tr. 20cm

Số ĐKCB: STK-013372,73
DDC: 895.92234

https://www.netabooks.vn/tac-gia/nguyen-nhat-anh-1-1503


Tóm tắt: Sách tập hợp những truyện ngắn 
và ký viết về miền đất Nam Bộ, vùng ruộng 
đồng sông nước của nhà văn Võ Đắc Danh. 
Bàng bạc trong các truyện là nỗi niềm của 
những người nông dân đã một đời thân cò 
lặn lội, oằn vai dưới gánh nặng đau khổ của 
chiến tranh hôm qua, rồi lại vì miếng cơm 
manh áo hôm nay nhưng vẫn bất khuất, 

k ê hố l á bứ bấ ô

﻿

55.Trả lời câu hỏi Lịch sử 11/Trương Ngọc 
Thơi. - Hà Nội: Đại học Sư phạm, 
2023.-148tr. 20cm

Số ĐKCB: STK-013357,58,59,60
DDC: 900

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách là phần hướng 
dẫn trả lời các câu hỏi, bài tập và phần 
luyện tập, vận dụng sau mỗi bài học, chủ đề 
bám sát sách giáo khoa. Sách gồm 2 phần: 
hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập, phần 
luyện tập và vận dụng.

﻿

56.Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch 
sử 11/Hồ Minh Sang. - Hà Nội: Đại học Sư 
phạm, 2023.-68tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013361,62,63,64
DDC: 900.075

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách là phần hướng 
dẫn trả lời các câu hỏi, bài tập và phần 
luyện tập, vận dụng sau mỗi bài học, chủ đề 
bám sát sách giáo khoa. 

﻿

57.Tư liệu dạy - học Lịch sử 11/Trương Ngọc 
Thơi. - Hà Nội: Đại học Sư phạm, 



2023.-176tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013352,53,54,55
DDC: 900.076

Tóm tắt: Gồm 7 chủ đề bám sát chương 
trình lịch sử 11

Mỗi chủ đề được trình bày theo cấu trúc 
gồm 2 phần: kiến thức cơ bản, mở rộng, và 
tư liệu tham khảo ; phần câu hỏi và bài tập 
vận dụng

﻿

58.Bộ đề kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận 
môn Lịch sử 11/Trương Ngọc Thơi. - Hà Nội: 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023.-168tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013342,43,44,45
DDC: 900.076

Tóm tắt: 

﻿

59.Bài tập phát triển năng lực Lịch sử 
11/Trịnh Đình Tùng. - Hà Nội: Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023.-87tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013330,31,32,33
DDC: 900.076

Tóm tắt: Gồm các dạng  bài tập của 6 chủ đề 
và 3 chuyên đề theo chương trình lịch sử 11 
(có đáp án Kèm theo)

﻿



60.Trắc nghiệm Địa lí 11/Nguyễn Đức Vũ. - 
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023.-124tr. 24cm

Số ĐKCB: STK-013356
DDC: 910

Tóm tắt:  Gồm các câu hỏi trắc nghiệm theo 
Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa 
lí. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm đều có bốn 
phương án trả lời, trong đó chỉ duy nhất có 
một phương án đúng hoặc chính xác

﻿

61.Tập bản đồ Địa lí 11 (Theo chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018)/Lê Huỳnh. - Hà 
Nội: Giáo dục, 2023.-39tr. 27cm

Số ĐKCB: STK-013347,48,49,50,51
DDC: 912D

﻿

62.Tập bản đồ, tranh ảnh và câu hỏi luyện 
tập Lịch sử 11/Nguyễn Văn Ninh. - Hà Nội: 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023.-39tr. 30cm

Số ĐKCB: STK-013347,48,49,50,51
DDC: 912D



﻿

63.Tập bản đồ và tư liệu Lịch sử 11 (Theo 
chương trình Giáo dục phổ thông 
2018)/Trần Thị Vinh. - Hà Nội: Giáo dục, 
2023.-35tr. 30cm

Số ĐKCB: STK-013334,35,36,37
DDC: 912D

﻿

64.Gia Định là nhớ Sài Gòn là thương/Cù 
Mai Công. - TP.Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP Hồ 
Chí Minh, 2022.-220tr. 21cm

Số ĐKCB: STK-013414,15
DDC: 915.9779

Tóm tắt: “Gia Định là nhớ, Sài Gòn là 
thương” được chia làm hai phần như một 
thước phim xuyên suốt với hai màu sắc 
khác nhau. Nếu phần “Gia Định là nhớ” như 
một thước phim trắng đen ghi lại khung 
cảnh sơ khai của vùng Gia Định lúc người 
Pháp vừa đặt chân đến; thì trái lại, phần 
“Sài Gòn là thương” lại như một thước phim 
màu miêu tả một Sài Gòn náo nhiệt, phồn 
hoa, đầy sức sống từ cuối thập niên 1950 
đến ngày hôm nay.

﻿



65.Tiếng vọng đèo Khau chỉa/Nguyễn Thái 
Long. - Hà Nội: Phụ nữ, 2022.-369tr. 21cm

Số ĐKCB: STK-013407,08,09
DDC: 959.704

Tóm tắt: Kể về những  ký ức không thể nào 
quên đối với y sĩ Nguyễn Thái Long và các 
đồng đội thuộc Trung đoàn 567 - Trung 
đoàn Phụ Hòa - Khau Chỉa, về mười hai 
ngày đêm khói lửa trên đèo Khau Chỉa, gần 
một kháng chiến đấu trên mặt trận Cao 
Bằng và nhiều năm giành giật từng tấc đất ở 
Vị Xuyên, Hà Giang trong cuộc chiến thiêng 
liêng bảo vệ biên cương phía bắc của Tổ 
quốc từ mùa xuân 1979 ấy

﻿

66.Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ/Lê Văn 
Nghĩa. - TP.Hồ Chí Minh: Trẻ, 2022.-369tr. 
21cm

Số ĐKCB: STK-013407,08,09
DDC: 959.704

Tóm tắt: Viết về cuộc sống xã hội ở Sài Gòn 
vào những năm đầu thế kỷ 20. Câu chuyện 
xoay quanh những con người bình dân, 
cuộc sống hiếu khách, và những cuộc tình 
đầy bi kịch.

﻿












